
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /QĐ-SYT  Sóc Trăng, ngày        tháng  01  năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

 

 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng nghiệp vụ Y – Dược, Sở Y tế tỉnh Sóc 

Trăng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của 

cơ sở: TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ VĨNH CHÂU 

Địa chỉ:  Khóm 1, Phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. 

Giấy phép hoạt động số: 0423/ST-GPHĐ.  

Cấp ngày: 03 tháng 12 năm 2021; Nơi cấp: Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng. 

Họ và tên người phụ trách chuyên môn: VƯƠNG VĂN QUANG. 

Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được phê duyệt gồm 289 người 

người và 19 nhân viên khác theo danh sách đính kèm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành, và thay thế 

Quyết định số 97/QĐ-SYT ngày 09/01/2024 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê 

duyệt danh sách người hành nghề khám, chữa bệnh. 

Điều 3. Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Chánh Thanh tra Sở Y tế, 

các cơ quan liên quan; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BHXH tỉnh; 

- Các cơ sở KBCB trong tỉnh; 

- Đăng Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VP; NVYD. 

KT GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thành Tuấn 

 

 



DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-SYT, ngày    / 01 /2024 của Giám đốc Sở Y tế) 

1. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

1 Vương Văn Quang 000497/ST- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BSCKII  

Giám Đốc TTYT 
  

2 Thái Tín Hiền 000498/ST- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

Bác sĩ 

Khoa YTCC 
  

3 Đặng Văn Ước 001343/ST- CCHN 

Thực hiện theo quy định tại thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội Vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

CKII. CNĐD  

 Phó Giám Đốc 
  

4 Dư Trung Kiên 001067/ST- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

Ths.BS    

Phó Giám Đốc 
  

5 Lê Thị Nguyệt Hằng 001352/ST- CCHN 

Thực hiện theo quy định tại thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội Vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

Điều dưỡng  

Phó trưởng phòng TCHC 
  

6 Cao Minh Luân 001366/ST- CCHN 

Thực hiện theo quy định tại thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội Vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

Điều dưỡng 

Phó trưởng phòng TCHC 
  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

7 Lý Ngọc Thuận 
0003210/ST- 

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

Điều dưỡng 

nhân viên phòng TCHC 
  

8 Hứa Thành Tân 001060/ST- CCHN 

Thực hiện theo quy định tại thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội Vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

CN Điều dưỡng 

Trưởng phòng Điều 

dưỡng 

  

9 Nguyễn Tấn An 003108/ST- CCHN 

Thực hiện theo quy định tại thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội Vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ThS ĐD  

Phó Trưởng phòng Điều 

dưỡng 

  

10 Danh Thị Hồng Châu 001369/ST- CCHN 

Thực hiện theo quy định tại thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội Vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

Điều dưỡng 

nhân viên phòng Điều 

dưỡng 

  

11 Trần Thanh Tâm 000987/ST- CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa; 

Nhi khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BSCKI 

Trưởng phòng KHNV 
  

12 Đường Thị Thùy Vân 001056/ST- CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa; 

Mắt 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BSCKI 

Phó Trưởng phòng KHNV 
  

13 Lâm Ngọc Thái 002283/ST- CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội Nhi, Nhiễm 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BSCKI 

Phó Trưởng phòng KHNV 
  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

14 Lưu Thị Diệu 001376/ST- CCHN 

Thực hiện theo quy định tại thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội Vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

CNĐD  

Nhân viên phòng KHNV 
  

15 Dương Thu Tây 570/BL- CCHND Kinh Doanh quầy thuốc , nhà thuốc 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

DSCKI 

Nhân viên phòng KHNV 
  

16 Lâm Quang Thinh 
169/CCHN-D-SYT-

ST 
Kinh Doanh quầy thuốc, nhà thuốc 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

DSĐH 

Nhân viên phòng KHNV 
  

17 Bùi Ngọc Quý 
796/CCHN- D-

SYT-ST 

Chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược, Nhà thuốc, quầy thuốc, Tủ 

thuốc của Trạm Y tế xã 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

Trưởng khoa 

 Dược-TTB-VTYT 
  

18 Trần Ngọc Kiểu 338/ST- CCHND Kinh Doanh nhà thuốc 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

Phó Trưởng khoa 

 Dược-TTB-VTYT 
  

19 Mã Ngọc Phương 
999/CCHN-D-SYT-

ST 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

về dược của Nhà thuốc, Quầy thuốc, 

tủ thuốc Trạm Y tế xã. 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

Phó Trưởng khoa 

 Dược-TTB-VTYT 
  

20 Phan Thị Mỹ Xuyên 334/ST- CCHND 

Quầy thuốc, đại lý bán thuốc của 

doanh nghiệp, Tủ thuốc trạm y tế, cơ 

sở bán lẻ thuốc Đông y, thuốc từ 

Dược liệu 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

DS, Nhân viên 

 khoa Dược-TTB-VTYT 
  

21 Nguyễn Việt Tiến 450/ST- CCHND 

Quầy thuốc, đại lý bán thuốc của 

doanh nghiệp, Tủ thuốc trạm y tế, cơ 

sở bán lẻ thuốc Đông y, thuốc từ 

Dược liệu 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

DS, Nhân viên 

 khoa Dược-TTB-VTYT 
  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

22 Huỳnh Chí Thanh 
246/ST- CCHN-D-

SYT-ST 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

về dược của quầy thuốc 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

DS, Nhân viên 

 khoa Dược-TTB-VTYT 
  

23 Lâm Hoài Đức 
231/ ST- CCHN-D-

SYT-ST 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

về dược của quầy thuốc 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

DS, Nhân viên 

 khoa Dược-TTB-VTYT 
  

24 Lê Thị Diễm Trang 360/ST- CCHND 

Quầy thuốc, đại lý bán thuốc của 

doanh nghiệp, Tủ thuốc trạm y tế, cơ 

sở bán lẻ thuốc Đông y, thuốc từ 

Dược liệu 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

DS, Nhân viên 

 khoa Dược-TTB-VTYT 
  

25 Thạch Diễm Thu 1032/ST- CCHND Kinh Doanh quầy thuốc 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

DS, Nhân viên 

 khoa Dược-TTB-VTYT 
  

26 Trần Đại Nghiệp 
168/CCHN- D-

SYT-ST 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

về dược của quầy thuốc 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

DS, Nhân viên 

 khoa Dược-TTB-VTYT 
  

27 Nguyễn Quốc Hùng 1002/ST- CCHND Kinh Doanh nhà thuốc 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

DS, Nhân viên 

 khoa Dược-TTB-VTYT 
  

28 Thái Tín Nhi 
986/CCHN-D-SYT-

ST 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

về dược của Nhà thuốc, Quầy thuốc, 

tủ thuốc Trạm Y tế xã. 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

DS, Nhân viên 

 khoa Dược-TTB-VTYT 
  

29 Trang Thị Ngọc Nhiên 
1388/CCHN-D-

SYT-ST 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

về dược của: Nhà Thuốc; Quầy 

thuốc; Tủ thuốc Trạm Y tế xã. Bán 

lẻ thuốc 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

DS, Nhân viên 

 khoa Dược-TTB-VTYT 
  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

30 Thái Đức Hiệp 001889/ST- CCHN 
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về 

xét nghiệm 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

CKI. YHCN 

Trưởng khoa XN-CĐHA 
  

31 Thái Tín Dũng 
0002824/ST- 

CCHN 

Thực hiện Kỹ thuật chuyên môn xét 

nghiệm 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

Phó Trưởng  

khoa XN-CĐHA 
  

32 Văn Ngọc Linh 001921/ST- CCHN 

Theo quy định tại thông tư 

12/2011/TT- BYT ngày 15/3/2011 

của BYT ngạch Nhân viên hộ sinh 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

Nhân viên 

khoa XN-CĐHA 
  

33 Phạm Thị Hồng Loan 002005/ST- CCHN 
Thực hiện Kỹ thuật chuyên môn xét 

nghiệm 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

Nhân viên 

khoa XN-CĐHA 
  

34 Thái Thị Tuyết Mai 04142/ST- CCHN 
Thực hiện Kỹ thuật chuyên môn xét 

nghiệm 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

Nhân viên 

khoa XN-CĐHA 
  

35 Trần Thanh Long 001061/ST- CCHN 
Thực hiện Kỹ thuật chuyên môn xét 

nghiệm 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

Nhân viên 

khoa XN-CĐHA 
  

36 Ngô Minh Khôi 006098/ST- CCHN Chuyên Khoa Xét Nghiệm 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

Nhân viên 

khoa XN-CĐHA 
  

37 Lý Minh Thuận  006097/ST-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

Nhân viên 

khoa XN-CĐHA 
  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

38 Trần Bạch Phượng 005956/ST- CCHN Chuyên Khoa Xét Nghiệm 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

Nhân viên 

khoa XN-CĐHA 
  

39 Thạch Thanh Giang 305/ST- CCHND 

Tổ chức kinh doanh quầy thuốc, đại 

lý thuốc của doanh nghiệp, tủ thuốc 

trạm y tế, cơ sở bán lẻ thuốc đông y, 

Thuốc từ Dược liệu 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

Nhân viên 

khoa XN-CĐHA 
  

40 Lê Thị Ngọc Hân  04143/ST- CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

Nhân viên 

khoa XN-CĐHA 
  

41 
Nguyễn Thị Hạnh 

Quyên 

009241/HCM- 

CCHN 
Kỹ thuật viên xét nghiệm 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

Nhân viên 

khoa XN-CĐHA 
  

42 Ngô Minh Tấn 04425/ST- CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám, 

Chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại thông tư 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế - Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

Nhân viên 

khoa XN-CĐHA 
  

43 Quách Thị Thơ 04647/ST - CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

Nhân viên 

khoa XN-CĐHA 
  

44 Nguyễn Thị Yến Nhi 03878/ST- CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu,khám, 

Chữa bệnh thông thường theo quy 

đinh tại thông tư 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế - Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

Nhân viên 

khoa XN-CĐHA 
  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

45 Dương Tấn Hòa 
210/CCHN-D-SYT-

ST 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

về dược của quầy thuốc 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

Nhân viên 

khoa XN-CĐHA 
  

46 Tô Thị Thanh Thanh 006044/ST-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

Nhân viên 

khoa XN-CĐHA 
  

47 Lai Nghiệp Đại 000791/ST- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BSCKI, Trưởng Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

48 Lý Nhật Tính 04601/ST- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BS, Phó Trưởng Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

49 Kim Nhật Khương 001069/ST- CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa; 

Răng Hàm Mặt 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BS, Phó Trưởng Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

50 Hoàng Minh Hải 001361/ST- CCHN 

Thực hiện theo quy định tại thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội Vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

Điều Dưỡng Trưởng, 

Khoa Khám bệnh - Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực và 

chống độc 

  

51 Lai Văn Kiệt 001379/ST- CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

52 Mai Văn Tùng 03736/ST- CCHN 

Thực hiện theo quy định tại thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội Vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

53 Sơn Thị Nơ Rươl 001375/ST- CCHN 

Thực hiện theo quy định tại thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội Vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

54 Sơn Thị Thúy Phượng 001374/ST- CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

55 Liêng Thị Mộng Diên 001360/ST- CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

56 Trần Thị Ngân Huyền 
0002643/ST- 

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

57 Lâm Thượng 003592/ST- CCHN 

Thực hiện theo quy định tại thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội Vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

58 Sơn Diệu 003575/ST- CCHN 

Thực hiện theo quy định tại thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội Vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

59 Nguyễn Trọng Tân 03739/ST- CCHN 

Thực hiện theo quy định tại thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội Vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

60 Võ Lập Vi 
0003193/ST- 

CCHN 

Thực hiện theo quy định tại thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội Vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

61 Lâm Thiện 
0003211/ST- 

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

62 Hồng Quốc Chiến 04081/ST- CCHN 

Thực hiện theo quy định tại thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội Vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

63 Tô Văn Nhớ 04073/ST- CCHN 

Thực hiện theo quy định tại thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội Vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

64 Trần Thanh Ty 04197/ST- CCHN 

Thực hiện theo quy định tại thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội Vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

65 Lâm Thị Chanh Ni 03876/ST- CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám, 

Chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại thông tư 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

66 Huỳnh Minh Kha 03789/ST- CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám, 

Chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại thông tư 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

67 Tăng Thè Rinh 04250/ST- CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám, 

Chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại thông tư 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

68 Dương Thanh Thuận 04324/ST- CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám, 

Chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại thông tư 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

69 Mạnh Mỹ Quân 03698/ST- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BSCKI, Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

70 Trần Thị Mỹ Quân 04849/ST- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BSCKI, Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

71 Sơn Lê Nguyệt Minh 04388/ST- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BS, Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

72 Tăng Trường Giang 04931/ST- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BS, Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

73 Thạch Sô Phia 05266/ST- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BS, Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

74 Thái Huệ Quyên 006166/ST- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BS, Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

75 Thái Quốc Kha 003668/ST- CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

YHCT; Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn PHCN 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

76 Tăng Thị Thanh Hoai  001378/ST- CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

77 Sơn Thị Phương Nga 03713/ST- CCHN 

Thực hiện theo quy định tại thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội Vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

78 Trần Dù Xiệu 003493/ST- CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh, Đa khoa; 

Tai Mũi Họng 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BS, Phó Trưởng Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

79 Lý Mền Cán 000650/ST- CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

RHM 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

80 Thái Đức An 000649/ST- CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

RHM 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

81 Nguyễn Xuân Thông 000812/ST- CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

RHM 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

82 Võ Hồng Thuận 04163/ST- CCHN 

Thực hiện theo quy định tại thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội Vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

83 Lê Văn Màu 04480/ST- CCHN 

Thực hiện theo quy định tại thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội Vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

84 Lâm Thương 001363/ST- CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

nội 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BS, Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

85 Thạch Thị Kim Sang 001349/ST- CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

86 Ngô Chanh Thol 001351/ST- CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

87 Triệu Tài 001346/ST- CCHN 

Thực hiện theo quy định tại thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội Vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

88 
Dương Thị Hồng 

Diễm 
03714/ST- CCHN 

Thực hiện theo quy định tại thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội Vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

89 Lê Ngọc Khanh 04065/ST- CCHN 

Thực hiện theo quy định tại thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội Vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

90 Võ Thị Linh 04063/ST- CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10 năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ. 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

91 Võ Thị Thúy An 04107/ST- CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10 năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ. 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

92 Trần Thanh Hiền 001377/ST- CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

nội 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BSCKI, Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

93 Võ Ngọc Điều 03954/ST- CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10 năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ. 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

94 Sơn Thị Mộng Liên 04048/ST- CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10 năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ. 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

95 Trần Hoàng Nhân 04904/ST- CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10 năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ. 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

96 Nguyễn Hoài Phong 001057/ST- CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh khoa nội, Y 

học gia đình 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BSCKI, Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

97 Trần Minh Quang 001359/ST- CCHN 
Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa 

hệ ngoại Sản 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BS, Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

98 Ong Thị Mỹ Tiên 
0021999/BYT-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết Định số 

41/2005/QĐ- BNV ngày 

22/04/2005/của BNV 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

99 Lê Thạch Thùy Trang 005428/ST-CCHN 
Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa 

Răng hàm mặt 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BS, Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

100 Tăng Trung Quế Anh 04740/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

101 Lai Phạm Băng Tuyền 04917/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

102 Nguyễn Ngọc Trọng 04264/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

103 Nguyễn Thanh Thực 005665/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10 năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ. 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD Nhân viên, Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống 

độc 

  

104 Dương Lệ Huyền 000610/ST- CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa 

Sản, Phụ khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BSCKI, Trưởng Khoa 

ngoại sản - chăm sóc sức 

khoẻ sinh sản - Phụ sản 

  

105 Huỳnh Văn On 000844/ST- CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

ngoại 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BSCKI, Phó Trưởng Khoa 

ngoại sản - chăm sóc sức 

khoẻ sinh sản - Phụ sản 

  

106 Nguyễn Thị Mỹ Nhiên  001072/ST- CCHN 

Theo Thông Tư 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch 

Nhân viên hộ sinh 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

CNĐDPS, Điều dưỡng 

trưởng Khoa ngoại sản - 

chăm sóc sức khoẻ sinh 

sản - Phụ sản 

  

107 Ngô Lê Vĩnh Thuận 003428/ST- CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa; 

Ngoại 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BSCKI, Nhân viên, Khoa 

ngoại sản - chăm sóc sức 

khoẻ sinh sản - Phụ sản 

  

108 Trần Văn Khương 03479/ST- CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa; 

Ngoại 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BSCKI, Nhân viên, Khoa 

ngoại sản - chăm sóc sức 

khoẻ sinh sản - Phụ sản 

  

109 Danh Thị Thanh Nhàn 04769/ST- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BS, Nhân viên, Khoa 

ngoại sản - chăm sóc sức 

khoẻ sinh sản - Phụ sản 

  

110 Nguyễn Đồng Sơn  00613/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BS, Nhân viên, Khoa 

ngoại sản - chăm sóc sức 

khoẻ sinh sản - Phụ sản 

  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

111 Lê Trần Hồng Huyên 001357/ST- CCHN 

Theo Thông Tư 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch 

Nhân viên hộ sinh 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

HS, Nhân viên, Khoa 

ngoại sản - chăm sóc sức 

khoẻ sinh sản - Phụ sản 

  

112 Lê Thị Thùy Trang 002023/ST- CCHN 

Theo Thông Tư 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch 

Nhân viên hộ sinh 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

HS, Nhân viên, Khoa 

ngoại sản - chăm sóc sức 

khoẻ sinh sản - Phụ sản 

  

113 Tô Thanh Sang 002021/ST- CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD, Nhân viên, Khoa 

ngoại sản - chăm sóc sức 

khoẻ sinh sản - Phụ sản 

  

114 Lâm Thị Phương Thảo 002020/ST- CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD, Nhân viên, Khoa 

ngoại sản - chăm sóc sức 

khoẻ sinh sản - Phụ sản 

  

115 Đào Thoạn 001595/ST- CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD, Nhân viên, Khoa 

ngoại sản - chăm sóc sức 

khoẻ sinh sản - Phụ sản 

  

116 Triệu Thị Ánh Nguyệt 001356/ST- CCHN 

Theo Thông Tư 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch 

Nhân viên hộ sinh 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

HS, Nhân viên, Khoa 

ngoại sản - chăm sóc sức 

khoẻ sinh sản - Phụ sản 

  

117 Nguyễn Hồng Phượng 03894/ST- CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10 năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ. 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

HS, Nhân viên, Khoa 

ngoại sản - chăm sóc sức 

khoẻ sinh sản - Phụ sản 

  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

118 Trương Quốc Khánh 03848/ST- CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10 năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ. 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD, Nhân viên, Khoa 

ngoại sản - chăm sóc sức 

khoẻ sinh sản - Phụ sản 

  

119 Nguyễn Thị Thiệu 03847/ST- CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10 năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ. 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD, Nhân viên, Khoa 

ngoại sản - chăm sóc sức 

khoẻ sinh sản - Phụ sản 

  

120 Trần Lệ Quân 04669/ST- CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên, Khoa 

ngoại sản - chăm sóc sức 

khoẻ sinh sản - Phụ sản 

  

121 Ngô Thị Quỳnh Như 05008/ST- CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của BYT-BNV 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD, Nhân viên, Khoa 

ngoại sản - chăm sóc sức 

khoẻ sinh sản - Phụ sản 

  

122 Nguyễn Thị Lan Thi 04665/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10 năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ. 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

HS, Nhân viên, Khoa 

ngoại sản - chăm sóc sức 

khoẻ sinh sản - Phụ sản 

  

123 Sơn Thị Vôl 005356/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10 năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ. 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD, Nhân viên, Khoa 

ngoại sản - chăm sóc sức 

khoẻ sinh sản - Phụ sản 

  

124 Trần Hoàng Tuấn 04850/ST- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BS, Trưởng Khoa  

Khoa Nội - Truyền nhiễm 
  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

125 Huỳnh Kim Thúy 000890/ST- CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh,chuyên khoa 

nội 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BSCKI, Phó Trưởng  

Khoa Nội - Truyền nhiễm 
  

126 Trang Thị Bích Nhung 001370/ST- CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

Điều Dưỡng Trưởng 

Khoa Nội - Truyền nhiễm 
  

127 Ngô Thị Mai Hiền 002022/ST- CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD, Nhân viên   

Khoa Nội - Truyền nhiễm 
  

128 Lưu Thị Tụi 001368/ST- CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD, Nhân viên   

Khoa Nội - Truyền nhiễm 
  

129 Lý Thị Thanh Nhanh 03937/ST- CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD, Nhân viên   

Khoa Nội - Truyền nhiễm 
  

130 Bùi Thị Thực 001372/ST- CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD, Nhân viên   

Khoa Nội - Truyền nhiễm 
  

131 Trần Thị Hường 001347/ST- CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD, Nhân viên   

Khoa Nội - Truyền nhiễm 
  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

132 Đào Sà Ni 04261/ST- CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD, Nhân viên   

Khoa Nội - Truyền nhiễm 
  

133 Đoàn Thị Mộng Cầm 001373/ST- CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD, Nhân viên   

Khoa Nội - Truyền nhiễm 
  

134 Lê Thị Thùy Nang 
0002958/ST- 

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD, Nhân viên   

Khoa Nội - Truyền nhiễm 
  

135 Thạch Thị Thúy Oanh 
0002963/ST- 

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD, Nhân viên   

Khoa Nội - Truyền nhiễm 
  

136 Thạch Thị Na Si 
0002794/ST- 

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD, Nhân viên   

Khoa Nội - Truyền nhiễm 
  

137 Thạch Thị Nés 03906/ST- CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10 năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ. 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD, Nhân viên   

Khoa Nội - Truyền nhiễm 
  

138 Quách Thị Ngọc Thu 
0003384/ST- 

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10 năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ. 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD, Nhân viên   

Khoa Nội - Truyền nhiễm 
  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

139 Lai Quốc Nghiệp 000764/ST- CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10 năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ. 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD, Nhân viên   

Khoa Nội - Truyền nhiễm 
  

140 Trịnh Ngọc Thảo 
0003261/ST- 

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10 năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ. 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD, Nhân viên   

Khoa Nội - Truyền nhiễm 
  

141 Thạch Thị Kim Hoàng 04014/ST- CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10 năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ. 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD, Nhân viên   

Khoa Nội - Truyền nhiễm 
  

142 Lâm Đi Na 04974/ST- CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu,khám, 

chữa bệnh thông thường theo quy 

đinh tại thông tư 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên   

Khoa Nội - Truyền nhiễm 
  

143 Ong Văn Đức 04327/ST- CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên   

Khoa Nội - Truyền nhiễm 
  

144 Trần Thị Chanh Muối 04068/ST- CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên   

Khoa Nội - Truyền nhiễm 
  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

145 Thái Tấn Minh 01250/ST- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BS, Nhân viên   

Khoa Nội - Truyền nhiễm 
  

146 Kim Thái Phúc 05142/ST- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BSCKI, Nhân viên   

Khoa Nội - Truyền nhiễm 
  

147 Thạch Thị Thu Trang 05272/ST- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BS, Nhân viên   

Khoa Nội - Truyền nhiễm 
  

148 Ngô Ngọc Hà 005509/ST- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BS, Nhân viên   

Khoa Nội - Truyền nhiễm 
  

149 Sơn He Lene 005724/ST- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BS, Nhân viên   

Khoa Nội - Truyền nhiễm 
  

150 Sơn Thanh Dũng 005500/ST- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BS, Nhân viên   

Khoa Nội - Truyền nhiễm 
  

151 Trần Vũ Hiếu  03908/ST- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BS, Nhân viên   

Khoa Nội - Truyền nhiễm 
  

152 Trương Quốc Linh 006130/ST-CCHN  Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BS, Nhân viên   

Khoa Nội - Truyền nhiễm 
  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

153 Thạch Thúy Hằng 006172/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10 năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ. 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD Nhân viên   

Khoa Nội - Truyền nhiễm 
  

154 Nguyễn Văn Hưng 04778/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên   

Khoa Nội - Truyền nhiễm 
  

155 Đào Thanh Nga 05013/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên   

Khoa Nội - Truyền nhiễm 
  

156 Ngô Thị Thu 001499/ST- CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội; Nhi 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BSCKI 

Trưởng Khoa Nhi 
  

157 
Nguyễn Thị Hồng 

Cẩm 
001371/ST- CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

Điều Dưỡng 

 Trưởng Khoa Nhi 
  

158 Huỳnh Thị Sà Mệt 005787/ST- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BS, Nhân viên Khoa Nhi   

159 Trần Ý Như 006139/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BS, Nhân viên Khoa Nhi   



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

160 Tô Tuyết Sang 01120/ST- CCHN BS Khám  Chữa Bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BS, Nhân viên Khoa Nhi   

161 Bùi Thị Ngọc Trân 001362/ST- CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD, Nhân viên Khoa Nhi   

162 Thái Thị Sà Vôl 
0002997/ST- 

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD, Nhân viên Khoa Nhi   

163 
Thạch Thị Phương 

Thảo 
003486/ST- CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD, Nhân viên Khoa Nhi   

164 Thạch Thị Kim Khả 
0003220/ST- 

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD, Nhân viên Khoa Nhi   

165 Lai Kiệt Bảo Duy 03823/ST- CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên Khoa Nhi   

166 Hồ Minh Truyền 005146/ST- CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10 năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ. 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD, Nhân viên Khoa Nhi   



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

167 Trần Lài Ngía 006229/ST- CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10 năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ. 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD, Nhân viên Khoa Nhi   

168 Lý Muổi Hển 04150/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10 năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ. 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD, Nhân viên Khoa Nhi   

169 Trần Minh Thư 000603/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên Khoa Nhi 

  

170 Trần Thắng Kiệt 01365/ST- CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

YHCT; PHCN 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BS, Trưởng khoa Y học 

cổ truyền và phục hồi 

chức năng 

  

171 Trần Thị Nhâm 001358/ST- CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; PHCN 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

Điều Dưỡng Trưởng  

Khoa Y học cổ truyền và 

phục hồi chức năng 

  

172 Bùi Hoàng Tiến 001442/ST- CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

YHCT; PHCN 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên Khoa Y 

học cổ truyền và phục hồi 

chức năng 

  

173 Tăng Thị Ngọc Nha 000654/ST- CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

YHCT; PHCN 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên Khoa Y 

học cổ truyền và phục hồi 

chức năng 

  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

174 Huỳnh Văn Đức 03642/ST- CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên Khoa Y 

học cổ truyền và phục hồi 

chức năng 

  

175 Trần Thị Bảo Trân 03835/ST- CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

YHCT; PHCN 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên Khoa Y 

học cổ truyền và phục hồi 

chức năng 

  

176 Đoàn Thị Hồng Đào 04707/ST- CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của bộ Y tế - Bộ Nội vụ; 

PHCN 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên Khoa Y 

học cổ truyền và phục hồi 

chức năng 

  

177 Lê Trần Hồng Loan 001355/ST- CCHN 

Theo Thông Tư 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch 

Nhân viên hộ sinh 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

HS, Trưởng Khoa  

Kiểm soát nhiễm khuẩn 
  

178 Trần Thanh Nhàn 178/ST- CCHND 
Tổ chức kinh doanh quầy thuốc, đại 

lý 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

DS, Nhân viên 

Khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn 

  

179 Lý Ái Nữ 001380/ST- CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD, Nhân viên 

Khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn 

  

180 Lâm Thị Yến Nhi 451/ST- CCHND 
Tổ chức kinh doanh quầy thuốc, đại 

lý 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

DS, Nhân viên 

Khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn 

  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

181 Nguyễn Hữu Út 372/ST- CCHND Quầy thuốc, đại lý 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

DS, Nhân viên Khoa 

Kiểm soát bệnh tật - 

HIV/AIDS 

  

182 Tăng Wáth 001058/ST- CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Tâm thần 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên Khoa 

Kiểm soát bệnh tật - 

HIV/AIDS 

  

183 Huỳnh Thanh Sang 001066/ST- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Phó Khoa  

Kiểm soát bệnh tật - 

HIV/AIDS 

  

184 Nguyễn Trọng Tranh 002419/ST- CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh  chuyên 

khoa TMH 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên Khoa 

Kiểm soát bệnh tật - 

HIV/AIDS 

  

185 La Cao Hồng Lộc 04469/ST- CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10 năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ. 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD Nhân viên Khoa Kiểm 

soát bệnh tật - HIV/AIDS 
  

186 Huỳnh Văn Ký 005652/ST- CCHN 

Phát hiện và Xử trí các bệnh thông 

thường, Xử trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu tại cộng đồng 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BS Nhân viên Khoa Kiểm 

soát bệnh tật - HIV/AIDS 
  

187 Lê Thanh Hải 001070/ST- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Phó Khoa 

Y tế công cộng - ATTP 
  

188 Thạch Đưa 001134/ST- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Trưởng  

Trạm Y tế xã Lai hòa 

  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

189 Ngô Kim Trọng 001131/ST- CCHN 

Theo Thông Tư 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch 

Nhân viên hộ sinh 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên  

Trạm Y tế xã Lai hòa 

  

190 Huỳnh Ngọc Diễm 003593/ST- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BS, Nhân viên  

Trạm Y tế xã Lai hòa 

  

191 Trịnh Kim Long 001130/ST- CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Y Học cổ 

truyền 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên  

Trạm Y tế xã Lai hòa 

  

192 Sơn Thị Na Vi 001129/ST- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Sản Nhi 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Phó Trưởng  

Trạm Y tế xã Lai hòa 

  

193 Ngô Thị Kiều 972/ST- CCHND 
Tổ chức kinh doanh quầy thuốc, tủ 

thuốc trạm y tế. 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

DS, Nhân viên  

Trạm Y tế xã Lai hòa 

  

194 Thạch Mê Tra 
0003267/ST- 

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên  

Trạm Y tế xã Lai hòa 

  

195 Hồ Thanh Trúc 03989/ST- CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên  

Trạm Y tế xã Lai hòa 

  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

196 Lai Trịnh Bảo Gia 03646/ST- CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên  

Trạm Y tế xã Lai hòa 

  

197 Huỳnh Ngọc Nhi 
0003151/ST- 

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD Nhân viên  

Trạm Y tế xã Lai hòa 

  

198 Thái Minh Phong 001140/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Trưởng  

Trạm Y tế QDY kết hợp 

xã Lai hòa 
  

199 Lâm Thùy Trang 001249/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Sản Nhi 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Phó Trưởng  

Trạm Y tế QDY kết hợp 

xã Lai hòa 
  

200 Thạch Chanh Sa Qui 001248/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh YHCT 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên  

Trạm QDY xã Lai hòa 

  

201 Hứa Mỹ Huỳnh 001141/ST-CCHN 

Theo Thông Tư 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch 

Nhân viên hộ sinh 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

HS, Nhân viên  

Trạm QDY xã Lai hòa 

  

202 Kiên Na Riêng 656/CCHN- D-SYT 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

về dược của Nhà thuốc, Quầy thuốc, 

tủ thuốc Trạm Y tế xã. 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

DS, Nhân viên  

Trạm QDY xã Lai hòa 

  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

203 Lâm Văn Hòa 001115/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Trưởng 

Trạm Y tế xã Vĩnh Tân 

  

204 Trần Minh Trị 03292/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BS, Phó Trưởng 

Trạm Y tế xã Vĩnh Tân 

  

205 Cao Thị Mỹ Nga 001113/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh sản nhi 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên 

Trạm Y tế xã Vĩnh Tân 

  

206 
Nguyễn Thị Ngọc 

Châu 
001257/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD Nhân viên 

Trạm Y tế xã Vĩnh Tân 

  

207 Lâm Thị Hồng Nga 941/ST-CCHND 

Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các 

hình thức tổ chức kinh doanh thuốc 

sau: Quầy thuốc 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

DS, Nhân viên 

Trạm Y tế xã Vĩnh Tân 

  

208 Lâm Thị Xà Hoàng 001114/ST-CCHN 

Theo Thông Tư 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch 

Nhân viên hộ sinh 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

HS, Nhân viên 

Trạm Y tế xã Vĩnh Tân 

  

209 Dương Thị Hồng Gấm 0003284/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên 

Trạm Y tế xã Vĩnh Tân 

  

210 Lâm Thị Mi Mi 04016/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh YHCT 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên 

Trạm Y tế xã Vĩnh Tân 

  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

211 Danh Thị Mỹ Ánh 
517/CCHN-D-SYT-

ST 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

về dược của: Nhà thuốc, Quầy 

thuốc, Tủ thuốc Trạm Y tế xã. 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

DS, Nhân viên 

Trạm Y tế xã Vĩnh Tân 

  

212 Lý Nhật Bảo Lộc 04302/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên 

Trạm Y tế xã Vĩnh Tân 

  

213 Trịnh Văn Lộc 001121/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Trưởng  

Trạm Y tế Phường Vĩnh 

Phước 
  

214 Giang Kim Thủy 003603/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BS, Nhân viên 

Trạm Y tế Phường Vĩnh 

Phước 
  

215 Trần Út Hoài 001155/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên 

Trạm Y tế Phường Vĩnh 

Phước 
  

216 Cao Văn Hào 
1227/CCHN-D-

SYT-ST 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

về Dược của: Nhà thuốc, Quầy 

thuốc, Tủ thuốc trạm y tế phường 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

DS, Nhân viên 

Trạm Y tế Phường Vĩnh 

Phước 
  

217 Trần Thanh Ngân 001124/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10 năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ. 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

HS, Nhân viên 

Trạm Y tế Phường Vĩnh 

Phước 
  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

218 Thái Đức Sĩ 001122/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BS, Nhân viên 

Trạm Y tế Phường Vĩnh 

Phước 
  

219 Trương Ngọc Thái 001118/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên 

Trạm Y tế Phường Vĩnh 

Phước 
  

220 Lâm Thị Chanh Ra 003279/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10 năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ. 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD, Nhân viên 

Trạm Y tế Phường Vĩnh 

Phước 

  

221 Lâm Thị Si Nai 04272/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên 

Trạm Y tế Phường Vĩnh 

Phước 

  

222 Lý Thị Põ Lỹ 01135/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên 

Trạm Y tế Phường Vĩnh 

Phước 

  

223 Lưu Minh Nhựt 04661/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Trưởng  

Trạm Y tế phường 1 

  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

224 Lai Văn Khanh 000052/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

hệ ngoại sản 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Phó Trưởng  

Trạm Y tế phường 1 

  

225 Lý Trường Sơn 
1532/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

DS, Nhân viên 

 Trạm Y tế phường 1 

  

226 Lâm Si Phia  001063/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên 

 Trạm Y tế phường 1 

  

227 Đoàn Kiều Diễm 001711/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên 

 Trạm Y tế phường 1 

  

228 Tăng Thị Thu Hà 002408/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/03/11 của 

Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức Hộ sinh 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên 

 Trạm Y tế phường 1 

  

229 Ngô Minh Như 001244/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Trưởng  

Trạm Y tế Phường 2 

  

230 Trần Kim Đang 0003060/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BS, Phó Trưởng  

Trạm Y tế Phường 2 

  

231 Triệu Thị Kim Nguyên 001245/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

sản nhi 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

YS, Nhân viên 

Trạm Y tế Phường 2 
  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

công theo lịch trực 

232 Lâm Tuyết Huệ 001246/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/03/11 của 

Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức Hộ sinh 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

 HS, Nhân viên 

Trạm Y tế Phường 2 

  

233 Tăng Thươl 001117/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD Nhân viên 

Trạm Y tế Phường 2 

  

234 Thạch Hoài Thanh 494/ST-CCHND 

Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các 

hình thức tổ chức kinh doanh thuốc 

sau: Quầy thuốc; Đại lý bán thuốc 

của doanh nghiệp, Tủ thuốc Trạm Y 

tế, Cơ sở bán lẻ thuốc Đông y, thuốc 

từ dược liệu 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

DS, Nhân viên 

Trạm Y tế Phường 2 

  

235 Triệu Mỹ Ngọc 0003068/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS Nhân viên 

Trạm Y tế Phường 2 

  

236 Thạch Si Nách 0003061/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS Nhân viên 

Trạm Y tế Phường 2 

  

237 Đình Thị Thu Dân 0003062/ST-CCHN  Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS Nhân viên 

Trạm Y tế Phường 2 

  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

238 Trần Châu Đoan 04460/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của bộ Y tế - Bộ Nội vụ; 

YHCT 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS Nhân viên 

Trạm Y tế Phường 2 

  

239 Trần Thanh Phong 001137/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS Trưởng  

Trạm Y tế xã Lạc Hòa 

  

240 Nguyễn Thị Miên 0003103/ST-CCHN 

Theo Thông Tư 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch 

Nhân viên hộ sinh 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

HS, Phó Trưởng 

 Trạm Y tế xã Lạc Hòa 

  

241 Trần Văn Việt  001059/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

nội 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BS, Nhân viên 

Trạm Y tế xã Lạc Hòa 

  

242 Cao Triều Phước 235/ST-CCHND 

Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các 

hình thức tổ chức kinh doanh thuốc 

sau: Nhà Thuốc 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

DS, Nhân viên 

Trạm Y tế xã Lạc Hòa 

  

243 Ngô Thanh Hoàng 0003107/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên 

Trạm Y tế xã Lạc Hòa 

  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

244 Ngô Thị Nưa 03892/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên 

Trạm Y tế xã Lạc Hòa 

  

245 Nguyễn Ngọc Lợi 04873/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên 

Trạm Y tế xã Lạc Hòa 

  

246 
Nguyễn Thị Huỳnh 

Như 
05271/ST-CCHN 

 Khám bệnh, chữa bệnh  chuyên 

khoa, Y học cổ truyền  

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên 

Trạm Y tế xã Lạc Hòa 

  

247 Thạch Thị Cẩm Giang 002429/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên 

Trạm Y tế xã Lạc Hòa 
  

248 Trần Thị Thu 001156/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản Nhi 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Phó Trưởng  

Trạm Y tế xã Vĩnh Hải 

  

249 Triệu Thanh Liêm 0003388/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh  bằng YHCT 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên 

 Trạm Y tế xã Vĩnh Hải 

  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

250 Cao Thị Mỹ Thu 001128/ST-CCHN 

Theo Thông Tư 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch 

Nhân viên hộ sinh 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

HS, Nhân viên 

 Trạm Y tế xã Vĩnh Hải 

  

251 Nguyễn Thị Hồng Lệ  001157/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10 năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ. 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

HS, Nhân viên 

 Trạm Y tế xã Vĩnh Hải 

  

252 Liêu Trung Thành 001126/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên 

 Trạm Y tế xã Vĩnh Hải 

  

253 Duơng Hồ Vũ 0003063/ST-CCHN 
Thực hiện Kỹ thuật chuyên môn về 

xét nghiệm 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

KTV, Nhân viên 

 Trạm Y tế xã Vĩnh Hải 

  

254 Thạch Mạch 0003030/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên 

 Trạm Y tế xã Vĩnh Hải 

  

255 Vương Tấn Quốc 
503/CCHN-D-SYT-

ST 

Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các 

hình thức tổ chức kinh doanh thuốc 

sau: Quầy thuốc, Đại lý bán thuốc 

của doanh nghiệp, Tủ thuốc Trạm Y 

tế 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

DS, Nhân viên 

 Trạm Y tế xã Vĩnh Hải 

  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

256 
Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 
004667/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên 

 Trạm Y tế xã Vĩnh Hải 

  

257 Nguyễn Văn Hưởng 005613/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BS, Nhân viên 

 Trạm Y tế xã Vĩnh Hải 

  

258 Nguyễn Cao Trí 000913/ST- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BS, Trưởng 

 Trạm Y tế xã Hòa Đông 

  

259 Cang Hoàng Vinh 001150/ST- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Phó Trưởng 

 Trạm Y tế xã Hòa Đông 

  

260 Hồ Thị Hồng Em 001153/ST- CCHN  Khám bệnh, chữa bệnh Sản Nhi 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên 

 Trạm Y tế xã Hòa Đông 

  

261 Ngô Tấn Huy 001151/ST- CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

YHCT 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên 

 Trạm Y tế xã Hòa Đông 

  

262 Nguyễn Xuân Nhơn 
1201/CCHN-D-

SYT-ST 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

về dược của : Nhà thuốc; Quầy 

thuốc; Tủ thuốc Trạm Y tế xã. 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

DS, Nhân viên 

 Trạm Y tế xã Hòa Đông 

  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

263 Quách Gia Bảo 05091/ST- CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên 

 Trạm Y tế xã Hòa Đông 

  

264 Cang Vũ Khanh 05057/ST- CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên 

 Trạm Y tế xã Hòa Đông 

  

265 
Huỳnh Thị Thúy 

Quyên 
03803/ST- CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên 

 Trạm Y tế xã Hòa Đông 

  

266 Hồ Bảo Kha 04092/ST- CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

YHCT 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên 

 Trạm Y tế xã Hòa Đông 

  

267 Huỳnh Văn Găng 001247/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Trưởng  

Trạm Y tế Phường Khánh 

Hòa 
  

268 Nguyễn Hữu Lộc 003435/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BS, Phó Trưởng  

Trạm Y tế Phường Khánh 

Hòa 
  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

269 Nguyễn Thị Ngọc Vân 001154/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10 năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ. 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

HS, Nhân viên  

Trạm y tế Phường Khánh 

hòa 

  

270 Ngô Ịa 001139/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD, Nhân viên  

Trạm y tế Phường Khánh 

hòa 

  

271 Lâm Thị Huyền 001152/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10 năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ. 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

HS, Nhân viên  

Trạm y tế Phường Khánh 

hòa 

  

272 Trần Văn Phụng 04445/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa, YHCT 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên  

Trạm y tế Phường Khánh 

hòa 

  

273 Huỳnh Thị Thúy Ngân 0002960/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên  

Trạm y tế Phường Khánh 

hòa 

  

274 Lâm Chấn Tiến 002961/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên  

Trạm y tế Phường Khánh 

hòa 

  

275 Lý Ngọc Muội 
1054/CCHN-D-

SYT-ST 
Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm Y tế 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

DS, Nhân viên  

Trạm y tế Phường Khánh 

hòa 

  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

276 Lưu Văn Úi 001146/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh khoa Nội 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

BS, Trưởng  

Trạm Y tế xã Vĩnh Hiệp 
  

277 Lâm Hát 001148/ST-CCHN Khám chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Phó Trưởng 

 Trạm Y tế xã Vĩnh Hiệp 
  

278 Thạch Thị Chí Suông 001149/ST-CCHN 

Theo Thông Tư 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch 

Nhân viên hộ sinh 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

HS, Nhân viên 

Trạm Y tế xã Vĩnh Hiệp 
  

279 Đỗ Thị Hởn 001145/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

ĐD, Nhân viên 

Trạm Y tế xã Vĩnh Hiệp 
  

280 Võ Thị Ngọc Tuyền 
697/CCHN-D-SYT-

ST 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

về dược của: Quầy thuốc; Tủ thuốc 

Trạm Y tế xã 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

 DS, Nhân viên 

Trạm Y tế xã Vĩnh Hiệp 
  

281 Lý Văn Tới 04074/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

 YS, Nhân viên 

Trạm Y tế xã Vĩnh Hiệp 
  

282 Trần Công Đoàn 04481/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

 YS, Nhân viên 

Trạm Y tế xã Vĩnh Hiệp 
  



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB 

khác 

283 Lê Văn Quốc 001142/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Trưởng 

 Trạm Y tế QDY Vĩnh Hải 
  

284 Trần Văn Đặng 001064/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên 

Trạm Y tế QDY Vĩnh Hải 
  

285 Lý Thị Mót 001144/ST-CCHN 

Theo Thông Tư 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch 

Nhân viên hộ sinh 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

HS, Nhân viên 

Trạm Y tế QDY Vĩnh Hải 
  

286 Tăng Quang Thành 546/ST-CCHND 

Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các 

hình thức tổ chức kinh doanh thuốc 

sau: Quầy thuốc 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

DS, Nhân viên 

Trạm Y tế QDY Vĩnh Hải 
  

287 Sơn Đon 001125/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Trưởng  

Trạm Y tế Khu tái định cư 

Hải Ngư 

  

288 Thạch Long 001710/ST-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

YS, Nhân viên 

Trạm Y tế Khu tái định cư 

Hải Ngư 

  

289 Vương Bảo Duy 
774/CCHN- D-

SYT-ST 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

về dược của quầy thuốc, nhà thuốc 

6h45 - 11h15, 13h - 

17h00, 

 Từ thứ 2 đến CN, và phân 

công theo lịch trực 

DS, Nhân viên 

Trạm Y tế Khu tái định cư 

Hải Ngư 

  

 

2. Danh sách đăng ký người làm việc (bao gồm những người làm việc tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng 

chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh) 



STT Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 
Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở KBCB 
Vị trí làm việc Ghi chú 

1 Trà Minh Thiện   Cử nhân kinh tế 

7h00 - 11h00; 13h30 - 

17h00 

 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Trưởng phòng TCKT, Phụ 

trách chung 
  

2 Nguyễn Thị Luân   Cử nhân kinh tế 

7h00 - 11h00; 13h30 - 

17h00 

 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Kế toán - PhòngTCKT PT 

thanh toán BHYT , tiền 

lương, phụ cấp 

  

3 Phạm Thị Tuyết Hoa   Cử nhân kinh tế 

7h00 - 11h00; 13h30 - 

17h00 

 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Kế toán - Phòng TCKT, 

PT thanh toán tổng hợp 

trạm y tế xã 

  

4 Nguyễn Thị Kiền   Cử nhân kinh tế 

7h00 - 11h00; 13h30 - 

17h00 

 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Kế toán - Phòng TCKT 

PT thu viện phí 
  

5 Vương Thị Mỹ Tiên   Cử nhân toán  ứng dụng 

7h00 - 11h00; 13h30 - 

17h00 

 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Kế toán - Phòng TCKT 

PT thanh toán tổng hợp 
  

6 Vương Tuấn Nhiệm   Trung cấp kế toán 

7h00 - 11h00; 13h30 - 

17h00 

 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Kế toán - Phòng TCKT 

PT  báo cáo Tài sản, thu 

viện phí 

  

7 Lê Thị Hồng Đẹp   Kỹ nhân Luật 

7h00 - 11h00; 13h30 - 

17h00 

 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên 

 Phòng TC-HC 
  

8 Huỳnh Văn Tài   Tài xế B2 

7h00 - 11h00; 13h30 - 

17h00 

 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên 

 Phòng TC-HC 
  

9 Nguyễn Văn Lâm   Tài xế C 

7h00 - 11h00; 13h30 - 

17h00 

 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên 

 Phòng TC-HC 
  

10 Ngô Thanh Sang   Tài xế B2 

7h00 - 11h00; 13h30 - 

17h00 

 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên 

 Phòng TC-HC 
  



STT Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 
Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở KBCB 
Vị trí làm việc Ghi chú 

11 Thạch Thị Thế   TCVT 

7h00 - 11h00; 13h30 - 

17h00 

 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên 

 Phòng TC-HC 
  

12 Trần Thanh Điền   Cử nhân kế toán 

7h00 - 11h00; 13h30 - 

17h00 

 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên 

 Phòng TC-HC 
  

13 Lý Minh Nhã   Cử nhân kế toán 

7h00 - 11h00; 13h30 - 

17h00 

 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên 

 Phòng TC-HC 
  

14 Kim Chanh   Kỹ sư môi trường 

7h00 - 11h00; 13h30 - 

17h00 

 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên 

 Phòng TC-HC 
  

15 Nguyễn Vũ Lâm   Kỹ sư môi trường 

7h00 - 11h00; 13h30 - 

17h00 

 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên  

Khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn 

  

16 Lê Thị Ngọc Đoan   Y Công 

7h00 - 11h00; 13h30 - 

17h00 

 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên 

 Phòng TC-HC 
  

17 Mai Hồng Cẩm   Y Công 

7h00 - 11h00; 13h30 - 

17h00 

 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên 

 Phòng TC-HC 
  

18 Lê Thanh Toàn   Kỹ sư CNTT 

7h00 - 11h00; 13h30 - 

17h00 

 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên 

Phòng KHNV 
  

19 Huỳnh Thị Ngọc Hạnh   Y sĩ 

7h00 - 11h00; 13h30 - 

17h00 

 Từ thứ 2 đến thứ 7 

Nhân viên 

Khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn 
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